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KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 
VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP 

MẮC COVID-19 TRONG NHÀ TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2021-2022  
Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;
          Căn cứ công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; Công văn số 2586 /BCĐ-PCD ngày 26/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương; Công văn số 586/UBND-PGDĐT ngày 20/8/2021về việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022 của UBND thị xã Kinh Môn trong tình hình dịch bệnh COVID-19;
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19, Trường Tiểu học Lê Ninh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên đơn vị: Trường tiểu học Lê Ninh
2. Tổng số CBGV, NV: 37
- Số CBGV, NV tại địa phương: 24
- Số CBGV, NV xã khác: 13
- Số CBGV, NV trong biên chế: 9
- Số CBGV, NV  hợp đồng: 08
3. Tổng số cán bộ y tế : 01
- Họ và tên: Nnguyễn Văn Hải
- Số điện thoại: 0988919036
4. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị
- Họ và tên: Bùi Văn Nhịp
- Số điện thoại: 0985791845
- Email: buinhip69@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý giáo dục.
II. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung
- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại nhà trường
- Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của nhà trường.
- Kịp thời xử lý các tình huống khi có người mắc covid-19 trong CBGV, nhân viên để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong nhà trường và cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.
- Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, phương tiện, điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các phương án.

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên của nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho CBGV, NV, học sinh khi đi học trở lại. 
- Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
- Chủ động phương án cách ly, thông báo cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả.
III. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19
1. Các khu vực có tập trung đông người tại nhà trường: 
- Vị trí 1: cổng trường, 
- Vị trí 2: phòng học các lớp, phòng học bộ môn.
- Vị trí 3: phòng ăn bán trú
- Vị trí 4: khu vực để xe.
- Vị trí 5: phòng họp
- Vị trí 6: phòng chức năng

- Vị trí 6: phòng làm việc

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn 
           - Tay vịn cầu thang: 03
- Tay nắm cửa: Cổng trường; 19  phòng học văn hóa; 03 phòng học bộ môn; các phòng họp, phòng chức năng, phòng làm việc....
- Máy tính dùng chung: 15 (phòng tin học)

- Mặt bàn học của học sinh, mặt bàn họp và làm việc của CBGV, NV. 
3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị 
         - Số người cung cấp lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, gia vị, ga đun nấu:04
        - Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần:
        - Người đến liên hệ công việc: 
4. Mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại địa phương:
Mức độ nguy cơ khá nguy hiểm vì có nhiều phụ huynh học sinh, người dân làm công nhân tại các công ty may, điện tử, nhà máy ..... là những nơi tập trung đông người.
IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ TRƯỜNG
1.Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 
 (có danh sách kèm theo)
2. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị và hướng dẫn giáo viên, học sinh cách phòng chống dịch covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

- Thực hiện tốt những việc cần làm đối với Tổ An toàn Covid theo quy định.
- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị cần thiết đảm bảo đủ dụng cụ làm vệ sinh; Tổ chức thực hiện dọn vệ sinh trường lớp; đảm bảo an toàn vệ sinh cho học sinh ăn bán trú tại trường; đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh; đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe CBGV, nhân viên và học sinh trong mỗi buổi học.

- Chuẩn bị máy đo thân nhiệt cho 2 cơ sở, nước sát khuẩn, đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ;  có đủ dung dịch rửa tay sát khuẩn phục vụ cho các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng hội đồng, các phòng hoạt động chung của nhà trường, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

- Hướng dẫn giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường thực hiện nghiêm thông điệp “5 K” trong phòng chống dịch Covid - 19; công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19; luôn đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt thời gian có mặt ở trường; cần tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở... thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 
- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người: chào cờ đầu tuần toàn trường (tổ chức theo lớp), tập thể dục giữa giờ; tham quan thực tế, dã ngoại; hạn chế cho học sinh các lớp ra chơi ngoài sân trường và không được đi từ lớp này sang lớp khác, chỉ chơi trong phạm vị khu vực lớp học.

- Khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở... thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại nhà trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên.

- Bố trí mỗi cơ sở có 1 phòng cách li tạm thời (Sử dụng phòng ăn bán trú); nếu phát hiện có CBGV, NV và HS có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau đầu... cần đưa ngay vào phòng cách li tạm thời, sau đó cán bộ y tế có trách nhiệm thông báo với cơ y tế của địa phương hoặc đưa người có biểu hiện trên đến trạm y tế xã để được chăm sóc, tư vấn và điều trị.

- Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt thông điệp “5 K” trong phòng chống dịch Covid - 19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở trường và ở nhà.

* Đối với những lớp có học sinh khuyết tật: GVCN thông báo tới phụ huynh, tạm thời học sinh KT chưa đến trường vì bản thân các em không biết cách tự bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc  sức khỏe và phòng chống dịch covid-19.
3. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2
3.1. Khi xuất hiện trường hợp nghi mắc hoặc F0 tại nhà trường
- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 của nhà trường.

- Phong tỏa tạm thời toàn bộ 1 cơ sở của nhà trường hoặc lớp học, phòng làm việc có F0 theo thực tế.

- Cách ly ngay các trường hợp F0 tại phòng cách ly của trường và báo cáo khẩn cấp với cơ quan quản lý, cơ quan y tế địa phương, chính quyền địa phương để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.

- Thông báo, yêu cầu toàn thể CBGV, NV và học sinh đang có mặt tại trường không hoang mang, lo lắng, phòng nào ở yên phòng đó, thực hiện 5K, nghiêm túc khai báo y tế, không để xảy ra tình trạng mất trật tự trong nhà trường.

- Rà soát toàn bộ CBGV, NV và học sinh trong trường theo danh sách quản lý; phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, tuyệt đối không để bỏ sót; thực hiện cách ly tập trung với tất cả F1 và cách ly tại nhà/nơi lưu trú với tất cả F2. 
- Lập danh sách CBGV, NV, học sinh là F1, F2, các trường hợp không có mặt tại trường tại thời điểm phong tỏa, gửi cho trạm Y tế/Trung tâm y tế nơi CBGV, NV, học sinh đang lưu trú để xử lý theo quy định; đồng thời thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

.2. Khi xuất hiện trường hợp F1 tại nhà trường.
        - Quản lý chặt chẽ đối tượng F1, cho khai báo quá trình di chuyển

         - Thông báo ngay cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, 

         - Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương động viên đối tượng F1 đi cách ly tập trung theo quy định. 
3.3. Khi xuất hiện trường hợp F2, F3 tại nhà trường.
         - Yêu cầu đối tượng F2, F3 thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân như: khai báo y tế, sử dụng quần áo phòng hộ, khẩu trang... 

        - Thực hiện tốt việc cách ly tại nhà dưới sự giám sát của cơ quan y tế (thời gian cách ly theo quy định).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19, Tổ An toàn Covid.
- Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch bệnh Covid - 19 năm học 2021-2022. 

- Yêu cầu CBGV, NV, HS thực hiện khai báo y tế theo quy định và 100% CBGV, NV cài đặt Bluezone, cài đặt ứng dụng Smart Hải Dương;  quét mã QR hàng ngày khi đến trường.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, những kiến thức cơ bản về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19; về các yêu cầu phòng chống dịch tại nhà trường theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống covid -19 thị xã và Ban chỉ đạo xã Quang Thành thông qua nhiều hình thức trong CBGV, NV, học sinh nhà trường và các bậc phụ huynh. 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và triển khai thực hiện kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch bệnh covid -19 của nhà trường và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế và địa phương.
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho CBGV, nhân viên khi cần thiết.
- Tạo mã QR và niêm yết tại cổng trường và khu vực phòng tiếp dân để thực hiện quản lý người ra vào nhà trường và khai báo y tế.

- Bố trí nơi khai báo y tế, quét mã QR và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào trường.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời 

- Bố trí khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, .... ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận, người đến liên hệ công việc ...

- Lắp đặt camera tại khu vực cổng trường, khu vực quét mã QR ... để theo dõi, giám sát và nhắc nhở.

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay.
- Ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.
2. Đối với học sinh:

* Ở lớp:

- Thực hiện nghiêm Thông điệp “5 K” trong phòng chống dịch Covid - 19;

- Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên hoặc bằng dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô: Rửa tay trước khi vào lớp, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, sau khi tay bẩn, sau khi dùng sách vở, đồ dùng học tập ....

- Luôn đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt thời gian có mặt ở trường.

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay... để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp).Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng

- Mang cốc/bình nước, khăn mặt, khăn lau tay,... để dùng riêng tại lớp

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay..., Không khạc, nhổ bừa bãi; Bỏ rác đúng nơi quy định,
- Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

* Ở nhà:

- Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên

- Giữ ấm cơ thể

- Tập thể dục

- Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

- Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên:  Rửa tay trước khi đến trường, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi...

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, .... để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp).Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng

- Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

- Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt trước khi đến trường.

- Nếu có sốt, ho, khó thở thì: Chủ động báo cho Giáo viên chủ nhiệm, nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang, Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở

- Tránh chỗ tập trung đông người, không tụ tập đông người

- Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã

3. Đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường: 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như: Sốt, ho, khó thở, đau đầu...; thực hiện những việc giáo viên cần làm khi học sinh ở trường - để phòng tránh mắc bệnh COVID-19”. 

 - Đối với bản thân CBGV, NV Thực hiện nghiêm thông điệp “5 K” trong phòng chống dịch Covid - 19; đeo khẩu trang khi đến trường và trong thời gian có mặt ở trường; cần tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn HS, PHHS thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức cho học sinh thực hành cách phòng chống dịch, cách rửa tay, sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế;

- Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời); Ghi sổ theo dõi sức khỏe hàng ngày của học sinh trong lớp và tập hợp gửi về phòng y tế sau mỗi buổi học.

-  Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng lớp học, kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
- Nhắc nhở PHHS không được đi vào trong khu vực trường, chỉ đưa đón học sinh đến tại vạch kẻ sơn ở gần cổng trường (Cơ Sở 1); tại cổng trường (Cơ Sở 2), chú ý luôn giữ khoảng cách khi chờ đón con.

- Hướng dẫn học sinh xếp hàng ra về và đi theo hàng (chú ý giữ khoảng cách) ra đến cổng trường. 

4. Đối với nhân viên Y tế: (Đ/c Nguyễn Văn Hải)
- Liên hệ với trạm y tế xã theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

- Hàng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo tờ danh mục những việc cần làm;

- Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.

- Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nghi nhiễm.

- Kiểm tra hàng ngày và báo cáo ban giám hiệu bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường.

- Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Tổ An toàn Covid.
5. Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền)

- Kẻ sân để bố trí lối đi vào trường và ra về của học sinh các lớp cho hợp lý; kết hợp với GVCN và GV không chủ nhiệm, GV chuyên dạy các lớp cách hướng dẫn học sinh đi vào lớp và xếp hàng ra về.


- Phân chia thời gian tan học giữa các khối lớp để tránh ùn tắc, tập trung đông người tại cổng trường.


- Cùng với CB Y tế nhà trường đôn đốc, kiểm tra việc theo dõi sức khỏe hàng ngày của GV, HS.


- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid-19 và thực hiện thông điệp “5K” trong phòng chống dịch.


- Đưa việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid -19 và vệ sinh môi trường vào tiêu chí thi đua về nề nếp của các lớp. 

6. Đối với bảo vệ nhà trường:  (Ông Nguyễn Văn Vị)
Yêu cầu bảo vệ nhà trường cần thực hiện tốt những việc sau:

- Không cho cha mẹ học sinh vào trường khi đưa đón con (trong những ngày học sinh học tập ở trường).

- Hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường.

- Những người không phải là cán bộ, giáo viên của nhà trường khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau: Báo với ban giám hiệu nhà trường; Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách vào sổ theo dõi hàng ngày; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.

- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách.

7. Đối với phụ huynh học sinh:


- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho con em và đảm bảo các điều kiện an toàn cho con em trước khi đến lớp.

- Khi đến trường cần tự giác thực hiện và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của nhà trường, không tập trung đông người trước cổng trường.
	Nơi nhận:
- BGH ( chỉ đạo);
- http://km-thleninh.haiduong.edu.vn/
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